PHỤ LỤC I
MẪU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

( Kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ giáo dục và Đào tạo
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CAU

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm: 2024
I. THÔNG TIN CHUNG 

 
1.1. Tên cơ sở giáo dục:
Trường mẫu giáo Hoa Cau
1.2 . Địa chỉ trụ sở:
  Buôn Sing A- Xa Ea Drông - Thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Lắk
Email: maugiaohoacau@gmail.com
Wedsite: http:// http://hoacau.buonho.edu.vn/
Loại hình cơ sở giáo dục:

Trường mẫu giáo công lập

1.3 sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu:

* Tầm Nhìn: 
Trường Mẫu Giáo Hoa Cau được thành lập theo quyết định thành lập số: 4346/QĐ-UBND của UBND thị xã Buôn Hồ ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2012 .Tình hình nơi đây chủ yếu là người dân tộc Ê Đê nơi đây chủ yếu là làm nông họ có đời sống khá khó khăn, trình độ văn hóa của người dân tộc Ê Đê phần đa là 9/12 , nhân khẩu của xã Ea Đrông là 12049 nhân khẩu ,với tổng số hộ 2664 hộ dân. Địa điểm  trường được xây dựng tại Buôn sing A, cách trục đường chính khoảng 500 mét của xã Ea Đrông, với diện tích là 2352.9m2 . Cơ sở vật chất phòng học, phòng làm việc tương đối đảm bảo theo yêu cầu. Trường không ngừng cải tiến để mang đến một nền giáo dục phong phú nhằm phát huy tối đa khả năng vốn có của mỗi trẻ. Với phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng rèn luyện kỹ năng. Và trên hết, trường  mẫu giáo Hoa Cau  luôn chú trọng để tạo nên một môi trường giáo dục Xanh - An toàn - Thân thiện - Hạnh phúc, tôn trọng sự khác biệt và tố chất riêng của từng trẻ, từ đó định hình tính cách và định hướng cho trẻ phát triển trong tương lai. 


* Sứ mạng:

Tạo môi trường giáo dục an toàn, tràn đầy tình yêu thương; mỗi trẻ đều được chăm sóc chu đáo, được tôn trọng, được vui vẻ thể hiện bản thân; Để các con trở thành những người ham học, biết cách học và biết cư xử phải phép.

Tạo dựng một đội ngũ giáo viên đạo đức, nhân ái, giỏi chuyên môn - là người giữ trọng trách hướng dẫn, khuyến khích, thúc đẩy khả năng khám phá của trẻ; giúp trẻ hình thành tích cách tự lập, có bản lĩnh, suy nghĩ độc lập và biết cách ứng xử trong xã hội.


Luôn tạo dựng và gắn kết với phụ huynh mà ở đó gia đình sẽ đóng vai trò hỗ trợ đắc lực giúp giáo viên phát triển tối đa tiềm năng của trẻ với phương châm "Cháu vui vẻ - Cô hạnh phúc".

 * Giá trị cốt lõi:

Tâm: Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng, tôn trọng và trách nhiệm “Cô giáo là người mẹ thứ hai của trẻ”, "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
Trí: Luôn đổi mới và vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại; Thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bậc Cha Mẹ.
Đức: Đề cao và phát huy đạo đức nhà giáo, tuân thủ quy chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
* Mục tiêu:  
Mục tiêu của nhà trường  là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
1.4 Quá trình hình thành và phát triển:
Về cơ cấu tổ chức:

 Nhà trường có tổng số 17 Cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó: cán bộ quản lý: 02; Giáo viên 10; Nhân viên: 05). Biên chế 14 người; Hợp đồng: 03 người. Chi bộ nhà trường có 12 đảng viên, Có 1 tổ chức Công đoàn gồm 17 đoàn viên. Có 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng, hoạt động của các các tổ chức trong nhà trường luôn phối hợp nhịp nhàng, thực hiện theo đúng quy định của điều lệ trường mầm non và nội quy của nhà trường.

Về chất lượng đội ngũ: Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao, 100% đạt chuẩn, trong đó trình độ đạt trên chuẩn 12/14 người đạt 86 %. 

Các hoạt động giáo dục của nhà trường được tổ chức thực hiện theo chương trình hoạt động trọng tâm và bám sát chủ đề trong năm học. Hàng năm, chất lượng các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc đạt kết quả tốt. Nhà trường đã sử dụng tài chính đúng mục đích, tập trung vào các hoạt động giáo dục, phù hợp với nguyện vọng của học sinh, nhân dân địa phươngnên đã xây dựng được môi trường giáo dục luôn xanh, sạch, đẹp, cơ sở vật chất khang trang đảm bảo yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non

1.6 Thông tin đại diện pháp luật


Họ Và Tên: Hoàng Thị Hồng

Chức vụ: Hiệu trưởng

2. Buôn Sing A- Xa Ea Drông - Thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Lắk
3. Email: maugiaohoacau@gmail.com
4. Wedsite: http:// http://hoacau.buonho.edu.vn/
4.2 Danh sách hội đồng trường
1. Bà: Hoàng Thị Hồng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng

 2. Bà: H Jưn Mlô, Giáo viên - Thư ký hội đồng

* Các thành viên Hội đồng:

1. Bà: H Mun Mlô:  Chủ tịch công đoàn

2. Bà: H Wing Kriêng: Tổ trưởng chuyên môn khối lá
3. Bà: H Yôč Mlô:  Tổ trưởng chuyên môn khối mầm, chồi
4. Bà: H Nhon:  Tổ trưởng văn phòng


5. Bà: H Loang Mlô: Trưởng ban thanh tra
6. Ông: Hồ Ngọc Linh:  Trưởng ban Đại diện hội cha mẹ học sinh
SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG











II. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1. Thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo7
	TT
	Đội ngũ
	Số lượng
	Trình độ
	Chức danh

	
	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	TC
	PGS
	GS

	1
	CBQL
	02
	02
	
	
	
	

	
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	

	
	Phó hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	

	2
	Giáo viên
	10
	09
	01
	
	
	

	3
	Nhân Viên
	05
	01
	
	01
	
	

	
	Văn Thư
	0
	0
	
	0
	
	

	
	Kế toán
	01
	01
	
	
	
	

	
	Nhân viên y tế
	01
	
	
	01
	
	

	
	Cấp dưỡng
	02
	
	
	
	
	

	
	Bảo vệ
	01
	
	
	
	
	


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng
	05
	Số m2/trẻ em


	II
	Loại phòng học
	5
	

	1
	Phòng học kiên cố
	03
	

	2
	Phòng học bán kiên cố
	02
	

	3
	Phòng học tạm
	0
	

	4
	Phòng học nhờ
	0
	

	III
	Số điểm trường
	1
	

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	2.352,9 m2
	11,2 m2/trẻ

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	525 m2
	2,5 m2/trẻ

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	0
	 

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	          45 m2
	1,18 m2/trẻ

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	 
	 

	3
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	52 m2
	0,25 m2/trẻ

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	1,2 m2
	0,17 m2/trẻ

	5
	Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)
	60 m2
	

	6
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)
	0
	

	7
	Diện tích nhà bếp và kho (m2)
	32 m2
	

	VII
	Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	
	Số bộ/nhóm (lớp)

	1
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định
	05
	1 bộ/1 lớp

	2
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định
	0
	

	VIII
	Tổng số đồ chơi ngoài trời
	02
	02 bộ/2 sân chơi (trường)

	IX
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )
	2
	2 bộ/5 lớp

	X
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)
	15
	15 thiết bị/(lớp)

	 
	 
	Số lượng(m2)

	XI
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	 13.5m2
	 
	45m2
	 
	0,21

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 0
	 
	0 
	 
	 0


	 
	 
	Có
	Không

	XII
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	 x
	 

	XIII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	 x
	 

	XIV
	Kết nối internet
	 x
	 

	XV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	 x
	 

	XVI
	Tường rào xây
	 x
	 


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trường Mẫu giáo Hoa Cau được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 năm 2021. Theo Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

Nhà trường tiếp tục duy trì và cải tiến đến năm học 2026-2027  đánh giá lại và phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
Trường Mẫu giáo Hoa Cau trong những năm qua thực hiện tốt Chương Trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành, kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch luôn phấn đấu năm sau cao hơn năm trước. Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường luôn duy trì tốt. Trẻ được thực hành trải nghiệm vừa học, vừa chơi trong môi trường giáo dục có chất lượng phù hợp với yêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo từng chủ đề, trên cơ sở thực hiện tốt đánh giá sự phát triển của trẻ. Đa số trẻ học tập, vui chơi tích cực có nề nếp, thói quen kỹ năng tốt trong các hoạt động học tập, vui chơi, lao động vệ sinh. Trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động, duy trì tỉ lệ chuyên cần hàng năm. Nhà trường phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ tốt hơn nhằm hạn chế trẻ suy dinh dưỡng và giảm tỉ lệ béo phì nhằm bảo đảm tốt sức khoẻ cho trẻ.
	STT
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được
	
	60-70% Kcalo/Ngày

	II
	Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện
	
	Chương trình GDMN Thông Tư 28/2018/TTBGDĐT

	III
	Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển
	  
	-Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Thể chất,TC-XH: đạt tỉ lệ từ 92-98%.
- Giáo dục những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng nhằm giúp trẻ có nền tảng tốt để chuẩn bị  cho trẻ.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở Giáo dục Mầm non
	 
	· Trang bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho các lớp phong phú đrr đảm bảo tốt hoạt động vui chơi  và học tập ngày  càng tốt hơn.
· Thực hiện phối hợp với phụ huynh học sinh qua trang thông tin đê phụ huynh cập nhật kịp thời.


· Thông tin về nhóm trẻ
	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	
	
	
	3-4 tuổi
	4-5 tuổi
	5-6
 tuổi

	I
	Tổng số trẻ em
	 169
	
	
	
	14
	50
	105

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	0
	
	
	
	0
	0
	0

	2
	Số trẻ em học 1 buổi/ngày
	0
	
	
	
	0
	0
	0

	3
	Số trẻ em học 2 buổi/ngày
	 174
	
	
	
	26
	58
	90

	4
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	 0
	
	
	
	0
	0
	0

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú
	 174
	
	
	
	26
	58
	90

	III
	Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe
	 174
	
	
	
	26
	58
	90

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	 174
	
	
	
	26
	58
	90

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	- Số trẻ cân nặng bình thường
	147
	 
	 
	 
	13
	44
	90

	2
	- Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
	 20
	 
	 
	 
	
	05
	15

	3
	- Số trẻ có chiều cao bình thường
	 143
	 
	 
	 
	13
	41
	89

	4
	- Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi
	 26
	 
	 
	 
	01
	9
	16

	5
	- Số trẻ thừa cân béo phì
	 0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
	 174
	
	
	
	26
	58
	90

	1
	Chương trình giáo dục nhà trẻ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Chương trình giáo dục mẫu giáo
	 174
	
	
	
	26
	58
	90


VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH:
	 
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
 tính
	Mã số
	Quyết toán chi NSNN
(năm tài chính n-1)
	Chi NSNN (năm tài chính)

	
	
	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện

	 
	A
	B
	C
	1
	2
	3

	II
	Chi thường xuyên 
	triệu đồng
	01
	2.240
	2.952
	2.952

	1.
	 Giáo dục Mầm non 
	triệu đồng
	02
	2.240
	2.952
	2.952

	1.1
	Chia theo nguồn:
	 
	
	2.240
	2.952
	2.952

	1.1.1
	Nguồn NSNN
	triệu đồng
	03
	2.119
	2.908
	2.908

	1.1.2
	Nguồn phí, lệ phí để lại
	triệu đồng
	04
	121
	44
	44

	1.1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	05
	 0
	0 
	0 

	1.2
	Chia theo nhóm chi: 
	 
	
	2.240
	2.952
	2.952

	1.2.1
	Chi thanh toán cá nhân
	triệu đồng
	06
	1.919
	2.579
	2.579

	1.2.2
	Chi hàng hóa dịch vụ
	triệu đồng
	07
	188
	234
	234

	1.2.3
	Chi hỗ trợ và bổ sung
	triệu đồng
	08
	17
	45
	45

	1.2.4
	Các khoản chi khác
	triệu đồng
	09
	 116
	94
	94

	6
	 Đào tạo khác trong nước
	triệu đồng
	10
	 
	 
	 

	6.1
	Chia theo nguồn:
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Nguồn NSNN
	triệu đồng
	11
	 
	 
	 

	6.1.2
	Nguồn phí, lệ phí để lại
	triệu đồng
	12
	 
	 
	 

	6.1.3
	Nguồn khác
	triệu đồng
	13
	 
	 
	 

	6.2
	Chia theo nhóm chi: 
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VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu tại các Đề án, Quyết định, Kế hoạch đối với giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 trong phạm vi quản lý và có các giải pháp hoàn thành đúng tiến độ; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho trẻ em, CBGV, nhân viên, đặc biệt quan tâm chính sách ở vùng khó khăn. 
Tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục được quyết định các hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục để đáp ứng mục tiêu Chương trình GDMN, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở GDMN.


Củng cố nâng cao chất lượng PCGDMNTENT; Chuẩn bị cho phổ cập GDMN mẫu giáo 3 - 5 tuổi. 


Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành. Cập nhật kịp thời đầy đủ số liệu lên phần mềm CSDL ngành; triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu ở các cấp quản lý để khai thác, sử dụng

Phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác truyền thông. Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với thực tiễn của trường, lớp, địa phương;  nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn trường,ngành để biểu dương, khen thưởng. Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
Tổ chức tuyên truyền về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đến các bậc phụ huynh thông qua các buổi họp phụ huynh, trong giờ đón trả trẻ. Đa số phụ huynh nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt các quy định của nhà trường.

 
Trên đây là công khai thường niên theo thông tư 09 của trường MG Hoa  Cau./.
                                                                Ea Drông, ngày 05 tháng 09 năm 2024

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     Hoàng Thị Hồng
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
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4. H Loang Mlô


5. H Bhiêng Mlô
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3. H Bluen Mlô 
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2.Y Dhăm Niê Kđăm











